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PHẦN TRẮC NGHIỆM (06 điểm) 

 

1. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (0.3 điểm) 

爸爸 _______ 还没回家？ 

A. 怎么 

B. 谁 

C. 起床 

D. 吧 

ANSWER: A 

 

2. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (0.3 điểm) 

张先生 ______ 天早上七点看报纸。 

A. 每 

B. 鱼 

C. 帮 

D. 对 

ANSWER: A 

 

3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (0.3 điểm) 

今天下午会下雨， 所以我们都不想去______ 足球。 

A. 踢 

B. 打 

C. 做 

D. 最 

ANSWER: A 

 

4. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (0.3 điểm) 

我们买的衣服______都是粉色。 



 

2 

A. 件件 

B. 辆辆 

C. 个个 

D. 本本 

ANSWER: A 

 

5. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (0.3 điểm) 

今天中午你们是什么 ______去打篮球的？ 

A. 时候 

B. 非常 

C. 晚上 

D. 怎么样 

ANSWER: A 

 

6. Lựa chọn vị trí thích hợp của từ cho sẵn: (0.3 điểm) 

王方 (A) 六点 (B) 不在家，我们八点 一起 (C) 去 (D) 她家吧。 

Từ cho sẵn: 前 

A. B 

B. A 

C. C 

D. D 

ANSWER: A 

 

7. Lựa chọn vị trí thích hợp của từ cho sẵn: (0.3 điểm) 

你看 (A)，前面那个人 (B) 是不是 (C) 送牛奶的 (D)？   

Từ cho sẵn: 一下 

A. A 

B. B 

C. C 

D. D 

ANSWER: A  

 

8. Lựa chọn vị trí thích hợp của từ cho sẵn: (0.3 điểm) 

(A) 这块 (B) 手表两千 (C) 块 (D) 钱。 

Từ cho sẵn: 多 

A. C 

B. A 

C. B 

D. D 

ANSWER: A 

 

9. Lựa chọn vị trí thích hợp của từ cho sẵn: (0.3 điểm) 

你 (A) 要不要买 一 (B) 新的 (C) 手表 (D) ？ 

Từ cho sẵn: 块 

A. B 
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B. A 

C. C 

D. D 

ANSWER: A 

 

10. Lựa chọn vị trí thích hợp của từ cho sẵn: (0.3 điểm) 

昨天 (A) 中午王先生 (B) 工作 (C) 时候 来了 一 (D) 个电话。   

Từ cho sẵn: 的 

A. C 

B. A 

C. B 

D. D 

ANSWER: A 

 

11. Đọc câu cho sẵn và phán đoán đúng sai: (0.3 điểm) 

天天都吃羊肉， 有面条吗？ 

* 我现在想吃羊肉。 

A.错 

B. 对 

ANSWER: A 

 

12. Đọc câu cho sẵn và phán đoán đúng sai: (0.3 điểm) 

张小姐每个星期都去学校旁边的饭店吃饭。 

* 学校旁边没有饭店。 

A. 错 

B. 对 

ANSWER: A 

 

13. Đọc câu cho sẵn và phán đoán đúng sai: (0.3 điểm) 

这辆自行车颜色还可以，你喜欢就买吧。 

* 这辆自行车不好。 

A. 错 

B. 对 

ANSWER: A 

 

14. Đọc câu cho sẵn và phán đoán đúng sai: (0.3 điểm) 

你少喝一点儿吧，咖啡喝多了对身体不好。 

* 他的身体不好。 

A. 错 

B. 对 

ANSWER: A 

 

15. Đọc câu cho sẵn và phán đoán đúng sai: (0.3 điểm) 

我们一起准备晚饭，你做鱼，我做菜。 
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* 他们不去外面吃饭。 

A. 对 

B. 错 

ANSWER: A 

 

16. Lựa chọn câu phù hợp nhất để hoàn thành đoạn hội thoại sau: (0.3 điểm) 

A: 小王今天怎么没来学校？ 

B: ____________________ 

 

A. 他已经来了，你没看见吗？ 

B. 昨天的考试你觉得怎么样？ 

C. 谢朋打的，他说今天不能去学校了。 

D. 来了，你休息一下吧，看看报纸，喝喝茶。 

E. 2013年吧，已经两年了。 

ANSWER: A 

 

17. Lựa chọn câu phù hợp nhất để hoàn thành đoạn hội thoại sau: (0.3 điểm) 

A: _________________________ 

B: 我觉得还不错，读和写很好。 

 

A. 昨天的考试你觉得怎么样？ 

B. 他已经来了，你没看见吗？ 

C. 谢朋打的，他说今天不能去学校了。 

D. 2013年吧，已经两年了。 

E. 来了，你休息一下吧，看看报纸，喝喝茶。 

ANSWER: A 

 

18. Lựa chọn câu phù hợp nhất để hoàn thành đoạn hội thoại sau: (0.3 điểm) 

A: 昨天晚上的电话是谁打的？ 

B: ________________________ 

 

A. 谢朋打的，他说今天不能去学校了。 

B. 来了，你休息一下吧，看看报纸，喝喝茶。 

C. 昨天的考试你觉得怎么样？ 

D. 他已经来了，你没看见吗？ 

E. 2013年吧，已经两年了。 

ANSWER: A 

 

19. Lựa chọn câu phù hợp nhất để hoàn thành đoạn hội thoại sau: (0.3 điểm) 

A: 这本书你是什么时候写的？ 

B: _______________________ 

 

A. 2013年吧，已经两年了。 

B. 谢朋打的，他说今天不能去学校了。 
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C. 来了，你休息一下吧，看看报纸，喝喝茶。 

D. 他已经来了，你没看见吗？ 

E. 昨天的考试你觉得怎么样？ 

ANSWER: A 

 

20. Lựa chọn câu phù hợp nhất để hoàn thành đoạn hội thoại sau: (0.3 điểm) 

A: 今天的报纸来了吗？ 

B: ____________________ 

 

A. 来了，你休息一下吧，看看报纸，喝喝茶。 

B. 2013年吧，已经两年了。 

C. 谢朋打的，他说今天不能去学校了。 

D. 他已经来了，你没看见吗？ 

E. 昨天的考试你觉得怎么样？ 

ANSWER: A 

 

 

PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm) 

Câu 1 (0.4 điểm): Sắp xếp trật tự thành câu hoàn chỉnh 

早上 / 跑步 / 我爸爸 / 每天 / 都要 / 出去 

Đáp án Câu 1: 我爸爸每天早上都要出去跑步。 

 

Câu 2 (0.4 điểm): Sắp xếp trật tự thành câu hoàn chỉnh 

是妈妈 / 杯子 / 这个 / 买的 / 给我 

Đáp án Câu 2: 这个杯子是妈妈给我买的。 

 

Câu 3 (0.4 điểm): Sắp xếp trật tự thành câu hoàn chỉnh 

也没有 / 休息 / 时间 / 张老师 / 星期六 

Đáp án Câu 3: 张老师星期六也没有时间休息。 

hoặc 星期六张老师也没有时间休息。 

 

Câu 4 (0.4 điểm): Sắp xếp trật tự thành câu hoàn chỉnh 

我不 / 什么意思 / 这个 /  汉字 / 是 /  知道 / 

Đáp án Câu 4: 我不知道这个汉字是什么意思。 

 

Câu 5 (0.4 điểm): Sắp xếp trật tự thành câu hoàn chỉnh 

怎么都 / 昨天 / 打篮球 / 你们 / 没去 

Đáp án Câu 5: 昨天你们怎么都没去打篮球？ 

hoặc你们昨天怎么都没去打篮球？ 

 

Câu 6 (0.4 điểm): Đọc và trả lời câu hỏi 

右边的手表是我丈夫的，左边的是我爸爸的。 

问：我爸爸的手表在哪边？ 
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Đáp án Câu 6: 左边。 

 

Câu 7 (0.4 điểm): Đọc và trả lời câu hỏi 

这两辆粉色的自行车是我女儿的，旁边那个红色的是我儿子的。 

问：我儿子的自行车是什么颜色的？ 

Đáp án Câu 7: 我儿子的自行车是红色的。 

 

Câu 8 (0.4 điểm): Đọc và trả lời câu hỏi 

爸爸每天早上六点都要和我妈妈出去跑步。 

问：每天爸爸和妈妈什么时候去跑步？ 

Đáp án Câu 8: 我爸爸妈妈每天早上六点去跑步。 

 

Câu 9 (0.4 điểm): Đọc và trả lời câu hỏi 

王方的妈妈昨天下午出院了，所以她晚上七点要回家看她的妈妈。 

问：昨天王方回家做什么？ 

Đáp án Câu 9: 她回家看她妈妈。 

 

Câu 10 (0.4 điểm): Đọc và trả lời câu hỏi 

我不知道今天中午是谁给我丈夫打电话了，因为电话是我女儿接的。 

问：今天中午的电话是谁接的？ 

Đáp án Câu 10: 中午的电话是我女儿接的。 
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